MÔN:TIẾNG VIỆT – Tiết 66, 67

Bài 30
u ư
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các âm và chữ cái u, ư; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có u, ư.
· Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm u, âm ư.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chó xù.
· Biết viết trên bảng con các chữ, tiếng: u, ư, tủ, sư tử.
Năng lực : Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học

Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1/ GV: SGK

2/ HS: sgk, vở, bảng con.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TL
	            Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh

	
	Tiết 1

	5’


	1/ Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động:

- Ổn định lớp.

- Cho HS hát.
	- Hs hát

	
	b/ Giới thiệu bài

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	

	15’
	Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	
	* Âm u, chữ u: Gv giơ tranh cái tủ hỏi cái gì đây?

/ Nhận biết: t, u, dấu hỏi = tủ. Đọc: tủ. / Phân tích tiếng tủ. / Đánh vần và đọc tiếng: tờ - u - tu - hỏi - tủ / tủ.
1.1. * Âm ư, chữ ư: Gv giơ tranh con sư tử hỏi con gì đây?
/ Nhận biết: s, ư = sư; t, ư, dấu hỏi = tử. Đọc: sư tử. / Phân tích các tiếng sư, tử. / Đánh vần, đọc trơn: sờ - ư - sư / tờ - ư - tư - hỏi - tử / sư tử.
- Cho HS nhắc lại: 2 chữ mới học là u, ư; 2 tiếng mới học: tủ, sư tử. HS nhìn mô hình các tiếng, đánh vần, đọc trơn. HS gài lên bảng cài: u, ư.
	- HS nói: tủ. 

- HS thực hiện

- HS nói: sư tử. 

- HS thực hiện
- H S thực hiện.

	15’
	3/ Hoạt động luyện tập, thực hành.
	

	
	Hoạt động 2: Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có âm u? Tiếng nào có âm ư?)

- YC HS đọc các từ

- HD HS làm bài

- GV chỉ từng từ (in đậm), cả lớp: Tiếng đu có âm u. Tiếng đủ có âm u. (Hoặc: Hai tiếng đu đủ đều có âm u)... Tiếng từ có âm ư...
TIẾT 2

Hoạt động 3: Tập đọc (BT 3)

a) GV chỉ hình, giới thiệu bài Chó xù: Chó xù là loài chó có bộ lông xù lên. Sư tử cũng có lông bờm xù lên. Các em cùng đọc bài để biết chuyện gì xảy ra giữa chó xù và sư tử.

b) GV đọc mẫu.

c) Luyện đọc từ ngữ: chó xù, lừ lừ, ra ngõ, ngỡ, sư tử, ngó, mi, sợ quá. GV giải nghĩa: lừ lừ (đi chậm chạp, lặng lẽ), ngỡ (nghĩ là như thế nhưng sự thật không phải là thế), ngó (nhìn).
	- HS đọc

- Hs thực hiện.

- HS đọc

-HS lắng nghe

- Hs luyện đọc

	
	d) Luyện đọc câu

· GV: Bài có mấy câu? 

· GV chỉ từng câu cho cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng).

· Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 3 câu) (theo cặp / tổ).

g) Thi đọc theo vai

· (Làm mẫu): GV (người dẫn chuyện) cùng 2 HS (vai chó xù, sư tử) đọc mẫu.

. GV khen HS, tốp HS đọc đúng vai, đúng lượt lời, biếu cảm.

· Cả lớp đọc đồng thanh cả bài (đọc nhỏ).

h) Tìm hiểu bài đọc

· GV nêu YC. HS đọc từng ý a, b của BT.

· HS khoanh tròn ý đúng trong VBT hoặc ghi ý mình chọn lên thẻ.

· GV: Ý nào đúng? HS giơ thẻ. GV:

+ Ý a đúng (Lũ gà ngỡ chó xù là sư tử).
+ Ý b sai (Vì sư tử biết rõ chó xù không phải là sư tử nên mới hỏi đầy đe doạ: —Mi mà là sư tử à?”).

Hoạt động 4: Tập viết (bảng con - BT 4)

a) Yêu cầu cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng vừa học: u, ư, tủ, sư tử.
b) GV vừa viết mẫu vừa hưởng dẫn

· Chữ u: cao 2 li; gồm 1 nét hất, 2 nét móc ngược. Chú ý: nét móc ngược 1 rộng hơn nét móc ngược 2.Chữ ư: như u nhưng thêm 1 nét râu như ơ (không nhỏ quá hoặc to quá).

· Tiếng tủ: viết chữ t trước, u sau, dấu hỏi đặt trên u.
· Thực hiện tương tự với các tiếng sư tử.
c) Yêu cầu HS viết bảng con
	- HS đếm: 7 câu.

- Hs thực hiện

- Hs đọc.(1 HS, cả lớp)

- Hs thực hiện

-Từng tốp 3 HS luyện đọc theo 3 vai.

Vài tốp thi đọc

-1 HS đọc cả bài.

Hs thực hiện

-HS đọc kết quả: Ý a đúng. Ý b sai.

- Hs đọc u, ư, tủ, sư tử.
- Hs quan sát

-HS viết báng con: u, ư (2 - 3 lần). Sau đó viết: tủ, sư tử.

	3’
	4/ Hoạt động củng cố, nối tiếp

-GV nhận xét đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương, học sinh

-Dặn về nhà làm BT

-Tập viết trên bảng con
	- HS nghe.


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

